
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Mẫu in: D1003.002

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 1 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - BK191C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

1 1954032008 NGUYỄN THỊ KIM ANH

2 1954032034 NGUYỄN THỊ MAI DUNG

3 1954033006 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

4 1954032044 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

5 1954032045 TRẦN THỊ ÁNH DƯƠNG

6 1954032056 HOÀNG VÕ CÔNG ĐỨC

7 1954032062 TRẦN THỊ PHƯƠNG GIAO

8 1954032068 TÀO THỊ NGỌC HÀ

9 1854030119 LỆNH THỊ KIM HOA

10 1954032143 HUỲNH HỨA KHIẾT LINH

11 1954032173 NGUYỄN THỊ HÀ MY

12 1954032176 PHẠM THỊ LÊ NA

13 1954032183 ĐỖ VƯƠNG BẢO NGÂN

14 1954032189 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN

15 1954032191 NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN

16 1954032195 TRẦN THỊ KIM NGÂN

17 1754012054 PHẠM HỒNG BẢO NGHI

18 1954032203 CHIÊU HỒNG NGỌC

19 1954032227 CHU THỊ LINH NHI

20 1954032230 LÊ HOÀI BẢO NHI

21 1954032264 LƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG

22 1954032277 VÕ KIM QUYÊN

23 1754032096 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH

24 1954032283 TRƯƠNG TIỂU QUỲNH

25 1954032297 TRẦN NGUYỄN HOÀI TÂM

26 1954032305 BÙI QUỐC THẢO

27 1954032310 HUỲNH THỊ THU THẢO

28 1954032322 TỪ PHẠM NHẬT THIÊN

29 1954032348 NGUYỄN THỊ THANH THƯ

30 1954030136 HUỲNH THỊ THỦY TIÊN

31 1954033050 DƯƠNG THỊ NGỌC TIẾN

32 1951022119 BÙI NGUYỄN NGỌC TRANG

33 1854030419 TRẦN NGUYỄN HUYỀN TRANG

34 1954032373 TRẦN THỊ THÙY TRANG



DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 2 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - BK191C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

35 1954030144 NGÔ THỊ BÍCH TRÂM

36 1954032382 PHẠM THỊ MINH TRÂM

37 1954032396 NGUYỄN THỊ THỦY TRÚC

38 1954032411 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN

39 1954032424 BÙI QUANG VINH

40 1954032425 LƯU THẾ VINH

41 1954032447 NGUYỄN THỊ KIM YẾN

Cán bộ Coi thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Coi thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Số SV dự thi: _________ Số vắng thi: _________
Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Mẫu in: D1003.002

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 1 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - FI191C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

1 1957012005 VÕ THỊ BÌNH AN

2 1954033001 ĐỖ HOÀNG TUẤN ANH

3 1754030011 TÔ PHI HÙNG ANH

4 1954032032 NGÔ UYỂN DINH

5 1954033003 TRẦN ANH DUY

6 1954033005 LÊ THỊ MỸ DUYÊN

7 1954033008 PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO

8 1954032050 TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO

9 1954033009 PHẠM HUỲNH QUỐC ĐẠT

10 1954030025 ĐẶNG THỊ THU HÀ

11 1954030030 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG

12 1954032081 VÕ LÊ NGỌC HÂN

13 1754032030 NGUYỄN TRUNG HIẾU

14 1954033014 NGUYỄN THỊ HÒA

15 1954033016 VÕ XUÂN HUY

16 1954033018 PHẠM THỊ NHƯ HUỲNH

17 1954032144 LÂM THÚY LINH

18 1954033022 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH

19 1954032152 TĂNG MỸ LINH

20 1954033025 NGUYỄN HOÀNG LỘC

21 1954033029 LÊ THỊ HUỲNH MY

22 1954033031 NGUYỄN NGÔ BÍCH NGÂN

23 1954033032 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN

24 1954033033 NGUYỄN THÙY NGÂN

25 1954032206 NGUYỄN KHÁNH NGỌC

26 1554030136 HOÀNG VŨ NGUYÊN

27 1954033035 NGUYỄN HÙNG TRÍ NHÂN

28 1954033037 TRẦN THÀNH PHÁT

29 1954033039 NGUYỄN VŨ KIM PHƯỢNG

30 1954033041 LÊ TRẦN BẢO QUỲNH

31 1954033042 NGUYỄN HỮU TÀI

32 1954032298 LÊ TÂN

33 1754030230 LÊ ĐỨC THỊNH

34 1954033049 NGUYỄN ĐÌNH THY



DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 2 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - FI191C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

35 1954032408 TÔ THỊ VÂN TÚ

36 1954032405 LÊ THỊ THANH TUYỀN

37 1954033051 NGUYỄN NGỌC TUYỀN

38 1954033054 ĐẠI DIỆU NGỌC VY

39 1954032441 NGUYỄN VÕ NGỌC KIM VY

40 1954033055 TRẦN THỊ BÍCH XUÂN

41 1954030176 TRẦN HOÀN THIÊN Ý

42 1954033056 NGUYỄN HOÀNG YẾN

Cán bộ Coi thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Coi thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Số SV dự thi: _________ Số vắng thi: _________
Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Mẫu in: D1003.002

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 1 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - FI192C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

1 1954032017 LÊ HỒNG ÁNH

2 1954032042 LÂM NGUYỄN THÙY DƯƠNG

3 1954032054 VÒNG VINH ĐẠT

4 1956012035 TRỊNH THU HIỀN

5 1954032096 LÊ ĐÌNH HOÀNG

6 1954032108 LÊ HOÀNG HƯNG

7 1954032131 NGUYỄN VÕ THANH LAM

8 1954032132 TRẦN THỊ MỸ LAM

9 1954032146 LƯU THỊ THÙY LINH

10 1954032158 PHAN THÀNH LONG

11 1954032163 NGUYỄN THỊ MAI

12 1954032169 QUÁCH HÁN MINH

13 1954032181 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NGA

14 1954032199 TRẦN MỸ NGHI

15 1954032207 NGUYỄN KIM NGỌC

16 1954032209 TRẦN BẢO NGỌC

17 1854030264 TRẦN HỒNG HOÀNG NHÂN

18 1954032249 HUỲNH THỊ HOÀNG OANH

19 1954032261 DƯƠNG QUỐC PHƯƠNG

20 1954032271 VÕ LÊ NGỌC PHƯỢNG

21 1954032276 LÊ HẠNH QUYÊN

22 1954032287 PHAN THỊ SEN

23 1954032302 BÙI QUANG THÁI

24 1854030370 TRẦN NGUYỄN BẢO THIỆN

25 1954032324 ĐỖ PHÚC THỊNH

26 1954032337 NGUYỄN PHAN NGỌC THÙY

27 1954032335 PHAN THỊ THANH THÚY

28 1954032344 DƯƠNG HUỲNH MINH THƯ

29 1954030130 MAI ANH THƯ

30 1954032347 NGUYỄN ANH THƯ

31 1954032352 TRẦN ANH THƯ

32 1954032356 NGUYỄN HOÀNG THANH THƯƠNG

33 1954032385 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN

34 1954032420 HOÀNG NGUYỄN THẢO VI



DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 2 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - FI192C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

35 1954032426 LÊ TRIỆU VĨ

36 1954032435 NGÔ TIỂU VY

37 1954032443 TRẦN THỊ KIM VY

38 1954032446 NGUYỄN HỒNG YẾN

Cán bộ Coi thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Coi thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Số SV dự thi: _________ Số vắng thi: _________
Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Mẫu in: D1003.002

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 1 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - FI193C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

1 1854030006 HÀ MỸ ANH

2 1954030004 NGUYỄN TUẤN ANH

3 1954063003 TRẦN HẢI ANH

4 1954032014 TRẦN THỊ HỒNG ANH

5 1954030015 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

6 1954032049 TRẦN THỊ ANH ĐÀO

7 1854010100 BÙI THỊ THẢO HÀ

8 1954032066 HUỲNH THỊ BÍCH HÀ

9 1954032067 LIÊN VŨ KHÁNH HÀ

10 1954032074 CHUNG TÙNG HẮN

11 1954033012 PHÙNG THỊ ÁNH HẰNG

12 1954032078 TRẦN THỊ THU HẰNG

13 1954030040 VÕ LÊ NHẬT ANH HOÀNG

14 1854040083 VÕ THỊ ÁNH HỒNG

15 1954032102 VÕ QUANG HUY

16 1954033017 BÙI MỸ HUYỀN

17 1954032114 TRƯƠNG NGỌC HƯƠNG

18 1954032119 VÕ VIỆT KHÁNH

19 1954032122 DOÃN TÂM HOÀNG KHÔI

20 1954032150 PHAN KHÁNH LINH

21 1954032153 VŨ THÙY LINH

22 1954030059 VÕ THỊ TUYẾT MAI

23 1954032172 LÊ THỊ HOÀI MY

24 1954032192 PHẠM THỊ ÁI NGÂN

25 1954032215 NGUYỄN KHANG NGUYÊN

26 1954032221 ĐỖ MINH NHÂN

27 1954032259 ĐÀO NHẬT PHÚC

28 1954032275 NGUYỄN KIẾN QUỐC

29 1954032280 ÂU THỊ NHƯ QUỲNH

30 1954032291 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

31 1954032293 NGUYỄN TẤN TÀI

32 1954032299 NGUYỄN VÕ ĐỨC TÂN

33 1954032328 TRẦN HÀ PHÚC THỊNH

34 1954032332 TRƯƠNG THỊ CẨM THƠ



DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Qua trinh

Ngày in : 20/05/2022 Trang 2 / 2

Ngày thi:                                                     Phòng thi:

Chuyên đề kỹ năng (GLAW4102) - FI193C

CBGD

Môn thi/ Nhóm Số tín chỉ: 1

 ()

STT Mã SV Họ và tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm Tổng Chữ ký

35 1954032410 LÊ THỊ CÁT TƯỜNG

36 1954032413 LƯU VŨ TỐ UYÊN

37 1954032417 HOÀNG NGỌC TƯỜNG VÂN

38 1954030162 NGUYỄN THẢO VÂN

39 1954032423 TRẦN THỊ THÚY VI

40 1954032432 LÊ BÌNH TƯỜNG VY

41 1954032438 NGUYỄN THỊ NHẬT VY

42 1954032442 QUÁCH KHẢ VY

43 1954030170 VÕ THỊ MỸ XUYÊN

44 1954032444 HUỲNH THỊ MỸ YÊN

45 1954032445 LÊ HẢI YẾN

Cán bộ Coi thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Coi thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ngày _____ tháng _____ năm 20___

Số SV dự thi: _________ Số vắng thi: _________
Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________


